
 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 
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PHẦN 2. TỰ LUẬN 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

Câu 1 (2 điểm): Hs đọc đoạn 

tư liệu sau: 

“Nó cậy trường trận, ta dựa 

vào đoản binh. Dùng đoản 

(binh) chế trường (trận) là sự 

thường của binh pháp. Nếu 

chỉ thấy quân nó kéo đến như 

lửa, như gió thì thế dễ chế 

ngự. Nếu nó tiến chậm như 

cách tầm ăn, không cầu 

thắng chóng, thì phải chọn 

dùng tướng giởi, xem xét 

quyền biến, như đánh cờ vậy, 

tuỳ thời tạo thế, có được đội 

quân một lòng như cha con 

thì mới dùng được.” 

 (Ngô Sỹ Liên, Đại 

Việt sử ký toàn thư, Tập II, 

Sđd, tr.79) 

Qua đoạn tư liệu, em hãy chỉ 

ra đó là bài học lịch sử nào 

cho sự nghiệp bảo vệ Tổ 

Quốc hiện nay và làm rõ giá 

trị của bài học lịch sử đó. 

-Hs chỉ ra được bài học lịch sử: Bài học về nghệ thuật quân sự 

-Hs nêu được giá trị của bài học lịch sử theo các ý như sau: 

+Giá trị của bài học lịch sử trong việc sử dụng các chiến thuật quân sự như: 

chiến tranh nhân dân, lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu chống 

mạnh…tất cả vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc hiện nay. 

+Đối với cuộc sống hiện nay thì nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc 

ổn định đời sông kinh tê-chính trị-xã hội và văn hoá cho nhân dân. 

+Bài học  lịch sử trên khi áp dụng vào thực tiễn hiện nay vẫn giữ vai trò 

đặc biệt quan trọng vì bài học này vẫn đúng trong quá trình xây dựng và 

củng cố nền quốc phòng, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

+Bài học lịch sử trên cũng có giá trị đối với chính sách đối ngoại của Việt 

Nam trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến đổi. 
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Câu 2 (1 điểm): Từ cuộc cải 

cách của Hồ Quý Ly và triều 

Hồ (cuối thế kỷ XIV đầu thế 

kỷ XV), theo em những bài 

học nào có thể rút ra từ cuộc 

cải cách đó. 

- Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ cho thấy việc kết hợp giữa 

hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là rất quan trọng trong việc 

phát triển và duy trì sự tồn tại của một quốc gia. 

- Thực hiện cải cách, đổi mới cần phù hợp và căn cứ vào điều kiện 

thực tiễn của đất nước. 

- Triển khai cải cách và đổi mới một cách quyết liệt và toàn diện, tập 

trung vào đầu tư phát triển giáo dục để tạo ra những con người yêu 

nước, có năng lực, bản lĩnh, sáng tạo, ý chí quyết tâm. 

- Chú trọng tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

không ngừng đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 
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